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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ NGHI SƠN 

TỈNH THANH HÓA 

 

Bản án số: 21/2023/HNGĐ-ST 
Ngày: 27 – 4 - 2023 

V/v “ Ly hôn, tranh chấp về nuôi con” 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGHI SƠN, TỈNH THANH HÓA 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lương Thị Cúc.  

Các Hội thẩm nhân dân:    

1. Ông: Ng   n     Bi n 

2. Ông: Ng   n V n T ng 

- Thư ký phiên tòa:  ng  h   Vi    hi n - Thư ký T a án nhân dân, thị xã 

Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Nghi Sơn tham gia phiên tòa: Bà 

Ng   n Thị Lan – Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 4 n   2023, t i trụ sở Tòa án nhân dân, thị xã Nghi Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa xét xử sơ  hẩm công khai vụ án thụ lý số: 04/2023/TLST-HNGĐ ngà  05 

tháng 01 n   2023, về việc ly hôn và tranh chấp nuôi con chung theo quy   định đưa 

vụ án ra xét xử số: 20/2023/QĐXX-ST ngày 23 tháng 3 n   2023 và Quy   định 

hoãn phiên tòa số: 12/2023/QĐST – ST, ngày 07 tháng 4 n   2023, giữa các đương 

sự: 

- Nguyên đơn:  hị  a  Thị S- sinh n  : 1994 – c      

- Bị đơn: anh L i V n Q - sinh n  : 1992 –   ng     

Đề  c  H TT   i: T   B c H,  hư ng Hải Th,  hị xã Nghi S, Thanh H.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện, bản tự khai và lời khai tại phiên tòa chị  a  Thị Strình 

bày như sau:  hị  à anh Q k   h n    n cơ sở  ự ng  ện, c      hiể , c  đ ng ký k   

h n   i UBN  xã Hải Th, h  ện T nh G na   à  hư ng Hải Th, TX. Nghi S, Thanh H 

 à  ngà  06/02/2012     c sống    ch ng h nh  h c k   dài đ n n   2020  h   há  

sinh  â   h  n, ng   n nhân d  anh Q sa  à  c n đư ng nghiện  a    , đã  ị 

T N  Thị xã Nghi Sơn xử  h    ề   i T    c    ài sản, sa  khi chấ  hành án x ng 

anh  Q   n kh ng    ch   à   n, kh ng c    ách nhiệ    i    c n,    ch ng  hư ng 

x   n cãi nha , c  c sống kh ng c    nh cả , đã nhiề    n    ch ng cãi nha  anh Q 

c  sử dụng      ực đối   i chị,    ch ng     ch ng sống    ng     nhà nhưng kh ng 

n i ch  ện,   an  â  đ n nha   Đ n  háng 12/2022, chị  ang các c n  ề nhà    đ  
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ở ch  đ n na   T  ng  h i gian sống     hân ch ng   i kh ng c   i n   c   i nha . 

Na  chị xác định tình cả  kh ng c n n n đề nghị Tòa án giải quy t ly hôn. 

Về c n ch ng:  nh chị c  hai c n ch ng chá  L i V n Bả  L– sinh ngà  

11/01/2014  à chá  L i  a  Bả   – sinh ngà  26/8/2015   ể     h i điể  sống    

 hân chị  à ngư i   ực  i   n  i cả hai chá   Na     h n ng  ện   ng của chị xin 

đư c n  i cả hai c n. Do anh Q kh ng c  nghề nghiệ   à  h  nh    n định, c  c 

sống c n  hụ  h  c  à   ố    anh Q n n chị kh ng     c   anh Q cấ  dư ng n  i 

c n c ng chị  

Về  ài sản  à c ng n  ch ng:  hị kh ng c      c   T a án giải        

Về   an điểm của anh L i V n Q: Quá trình giải quy t vụ án đã nhiều l n Tòa 

án triệu t p anh Q lên làm việc nhưng anh Q cố tình trốn tránh không lên làm việc vì 

v y Tòa án không thể lấy l i khai hay nguyện v ng của anh L i V n Q đư c. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Nghi Sơn phát biểu ý kiến: Về việc 

tuân theo pháp lu t tố tụng trong quá trình giải quy t vụ án của Thẩm phán H i đ ng 

xét xử, Thư ký T a án kể t  khi thụ lý vụ án ch  đ n   ư c th i điểm H i đ ng xét xử 

vào nghị án  à đ ng   i     định của B  lu t tố tụng dân sự. Ng   n đơn đã  hực 

hiện đ ng các    ền  à ngh a  ụ của   nh  he      định của B  lu t tố tụng dân sự 

t  khi thụ lý vụ án ch  đ n   ư c khi H i đ ng xét xử vào nghị án về phía bị đơn 

không chấ  hành đ ng  he      định của BLTTDS. Về n i d ng: Đề nghị H i đ ng 

xét xử áp dụng các khoản 1 Điều 28, khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 

147, Điề  227, Điều 228 B  lu t tố tụng dân sự  à các Điều 51, 56, khoản 2 Điều 81, 

82, 83Lu   h n nhân  à gia đ nh n   2014  Chấp nh n đơn khởi kiện của chị  a   hị 

S; Xử cho chị Sđư c ly hôn v i anh  a  V n  Q. Về con chung; Giao cả hai con cho 

chị S trực ti   n  i dư ng; Anh Q kh ng  hải cấ  dư ng n  i c n. Anh Q đư c 

quyền lui t i  h   n  , ch   s c c n ch ng, không ai  đư c quyền ng n cản; Về tài 

sản và công n  ch ng:  ác đương sự không yêu c u giải quy   n n đề nghị Tòa 

không xét; Về án phí bu c chị Sphải chịu án phí DSST về việc h n nhân gia đ nh. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong h  sơ  ụ án đư c thẩm tra t i phiên tòa 

và c n cứ vào k t quả tranh tụng t i phiên tòa, H i đ ng xét xử nh n định: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Chị  a  Thị S khởi kiện yêu c u Tòa án giải quy t ly 

hôn v i anh L i V n Q là tranh chấ   he      định t i khoản 1 Điều 28 BLTTDS. Bị 

đơn hiện đang cư        n địa bàn thị xã Nghi Sơn n n T N  Thị xã Nghi Sơn c  

thẩm quyền giải quy t vụ án the      định t i điểm a khoản 1 Điều 35  à điểm a 

khoản 1 Điều 39 của B  lu t tố tụng dân sự. 

T i phiên tòa l n thứ nhất anh  Q v ng m   kh ng c   ý d , T a án đã  i n hành 

tống đ t thủ tục h p lệ, đ ng  he      định cho anh  Q vì v   HĐXX á  dụng điểm b 

khoản 2 Điều 227 và khoản 3 Điều 228 BLTTDS xử v ng m t anh  Q. 
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 [2] Về quan hệ hôn nhân: Chị S  à anh Q k   h n    n cơ sở tự nguyện, có 

đ ng ký k t h n n n đư c công nh n  à h n nhân đ ng  há     t. Trong quá trình giải 

quy t vụ án chị S xác định tình cảm v  ch ng kh ng c n n n đề nghị Tòa án giải 

quy t ly hôn. Do anh Q cố tình trốn tránh nên Tòa án không thể làm việc đư c. 

 Xác minh t i chính quyền địa  hương  hể hiện tình tr ng hôn nhân của chị S 

 à anh Q địa  hương kh ng n   đư c ng   n nhân  â   h  n, chỉ  i   anh Q  à đối 

 ư ng  ang  hang, kh ng c  nghề nghiệ   n định, hiện   i anh chị đang sống     hân  

 Xét về ph n trình bày của chị S và qua xác minh tình tr ng h n nhân   i địa 

 hương, HĐXX nh n thấ  như sa ;  nh chị k   h n    n cơ sở  ự ng  ện, c  đ ng ký 

k   h n đâ   à h n nhân h    há . Xét về nguyên nhân mâu thu n  he    i khai của 

chị S    nh  à  x ấ   há      iệc anh Q kh ng     à   n   i sa  à  các  ệ n n xã h i, 

đã chấ  hành án  ề   i “T    c    ài sản”   n kh ng chị     ch   à   n, kh ng c  

  ách nhiệ    i gia đ nh,    c n d n   i    ch ng  hư ng x   n cãi nha , c  c sống 

kh ng c  h nh  h c, anh chị kh ng c n  i ng n i ch ng, nhiề    n anh Q c  hành  i 

     ực gia đ nh   i chị, d  chị xấ  h  n n kh ng  á  cá    i ch nh    ền địa 

 hương  à â   h   chị , đ n  h i điể   háng 12/2022 d  kh ng chị  đựng đư c 

nên chị  ang cả hai c n  ề nhà    đ  sinh sống ch  đ n na ,    ng  h i gian sống    

thân anh Q c ng kh ng   an  â , h i  h      c n chị vì v   HĐXX x    hấy n   c  

k   dài c ng kh ng c  h nh  h c,  ục đ ch h n nhân kh ng đ   đư c n n ngh  c n 

chấ  nh n đơn khởi kiện của chị Slà c  c n cứ,  h  h     i các Điề  51  à 56 L    

h n nhân  à gia đ nh n   2014  

[3] Về con chung: Chị  S  à anh Q có 02 con chung chá  L i V n Bả  L – sinh 

ngà  11/01/2014  à chá  L i  a  Bả    – sinh ngà  26/8/2015.  ể     h i điể     

 hân chị  S  à ngư i   ực  i   n  i dư ng cả hai chá , c  xác nh n của ch nh    ền 

địa  hương, hiện   i chá   há    iển   nh  hư ng, sức kh e  ố ,    ng  h i gian chị 

nuôi con anh Q kh ng cấ  dư ng n  i c n  à c ng kh ng  hư ng x   n đ n  h   

c n  Xác  inh   i nơi ở của anh chị, ch nh    ền địa  hương c ng đề nghị T a án 

c n cứ  à  điề  kiện  hực    để các chá  đư c  há    iển  ố  nhấ , hơn nữa cả hai chá  

đề  c  ng  ện   ng xin đư c ở c ng   i chị S    v   HĐXX x    hấy c n thi t phải 

giao cả hai cháu cho chị S nuôi là phù h p v i     định t i khoản 2 Điều 81 Lu t 

HNGĐ  à  h  h     i điề  kiện  hực     à   i ng  ện   ng của các chá . 

Về cấ  dư ng nuôi con: T i phiên tòa chị S không     c   anh Q cấ  dư ng 

nuôi con  Xác  inh   i ch nh    ền địa  hương  hể hiện anh Q  à đối  ư ng  ang 

thang, không c  nghề nghiệ   n định n n HĐXX x    hấ    i  h i điể  hiện na  anh  

Q chưa đủ điề  kiện để cấ  dư ng n  i c n n n c n chấ  nh n ý ch  của chị S  ề  iệc 

kh ng     c   anh Q cấ  dư ng n  i c n c ng chị .  

Anh Q đư c quyền đi   i  h   n  , ch   s c c n ch ng, chị  S kh ng đư c 

ng n cấm. T  ng   ư ng h p anh Q l m dụng việc  h   n   c n ch ng để cản trở 
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ho c gây ảnh hưởng xấ  đ n việc    ng n  , ch   s c, n  i dư ng, giáo dục con thì 

chị S đư c quyền yêu c u Tòa án h n ch  quyền  h   n   c n của anh Q. 

  [4] Về tài sản và công n  chung:  ác đương sự không yêu c u Tòa án giải 

quy t n n HĐXX kh ng xe  x    à giải quy t. 

 [5] Về án phí: Bu c chị S phải n p án phí dân sự sơ  hẩm.  

[6] X   đề nghị của Kiểm sát viên t i phiên tòa hôm nay về việc giải quy t vụ 

án là phù h p v i nh n định của Tòa án nên H i đ ng xét xử chấp nh n. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:  

  n cứ vào; khoản 1 Điều 28, khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 39, khoản 4 

Điều147; điểm b khoản 2 Điều 227 và khoản 3 Điều 228 và khoản 1 Điều 273 

BLTTDS ;   n cứ  à  các Điều 51, 56; khoản 2 Điều 81, 82  à Điề  83Lu t hôn 

nhân  à gia đ nh;   n cứ vào điểm a khoản 5 Điều 27 Nghị quy t 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ   an  hư ng vụ Quốc h i     định về 

mức thu, mi n, giảm, thu, n p, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử:  hấ  nh n đơn khởi kiện của chị  a  Thị S. 

1. Về hôn nhân: Xử ch  chị  a  Thị S đư c    h n   i anh L i V n Q 

2. Về con chung:  hị S  à anh Q có 02 con chung chá  L i V n Bả  L – sinh 

ngà  11/01/2014  à chá  L i  a  Bả    – sinh ngà  26/8/2015. Nay ly hôn giao cả 

hai chá  ch  chị S trực ti   n  i dư ng. 

- Về  ức cấ  dư ng: Anh Q kh ng  hải cấ  dư ng n  i c n ch ng  

- Về    ền đi   i,  h   n   c n ch ng:  Anh Q đư c quyền đi   i  h   n  , 

ch   s c c n ch ng, chị  S kh ng đư c ng n cấm. T  ng   ư ng h p anh Q l m dụng 

việc  h   n   c n ch ng để cản trở ho c gây ảnh hưởng xấ  đ n việc trông nom, 

ch   s c, n  i dư ng, giáo dục con thì chị S đư c quyền yêu c u Tòa án h n ch  

quyền  h   n   c n của anh Q. 

3. Về tài sản và công nợ chung:  hị S không yêu c u Tòa án giải quy t nên 

HĐXX kh ng xe  x    à giải quy t. 

4. Về án phí: Bu c chị S phải chịu án phí dân sự sơ thẩ   à 300 000 đ ng 

nhưng đư c tr  vào số tiền t m ứng án  h  300 000 đ ng theo biên lai thu tiền số 

AA/2021/0012422, ngày 05 tháng 01 n   2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thị 

xã Nghi Sơn,  ỉnh Thanh Hóa. Chị  S đã  hi hành x ng  h n án phí.  

5. Về quyền kháng cáo: Án xử c ng khai sơ  hẩm có m t chị S,   ng     anh 

Q.  hị S đư c quyền kháng cáo trong h n 15 ngày kể t  ngày tuyên án, anh  Q đư c 

kháng cá     ng  h i h n 15 ngà  kể    ngà  nh n đư c  ản án h  c ni        ản án 

để yêu c u Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa xử l i theo trình tự phúc thẩm.  

“T ư ng h p bản án, quy   định đư c  hi hành  he      định t i Điều 2 Lu t 

thi hành án dân sự,  h  ngư i đư c thi hành án dân sự, ngư i phải thi hành án dân sự 
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có quyền th a thu n thi hành án, quyền yêu c u thi hành án, tự nguyện thi hành án 

ho c bị cư ng ch   hi hành án  he      định t i các Điề  6, 7, 7a  à Điều 9 Lu t thi 

hành án dân sự; th i hiệ   hi hành án đư c thực hiện  he      định t i Điều 30 của 

Lu t thi hành án dân sự”   

 
Nơi nhận:                                                     

- TAND tỉnh Thanh Hóa;              

- VKSND thị xã Nghi Sơn; 

- CC.THA-DS thị xã Nghi Sơn; 

- Ng   n đơn,  ị đơn; 

- UBND  hư ng Hải Th, TX. Nghi 

S, Thanh H. 

- Lư    

                    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                     THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

               Lƣơng Thị Cúc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


